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CỘNG  OÀ XÃ  Ộ  C Ủ NG ĨA V ỆT NA  
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 ố:  271 /KL-HCTH   m   n ,  ngày  18  tháng 4 năm 2022 

V/v đề nghị sửa đổi, bổ sung thủ tục 

hành chính lĩnh vực lâm nghiệp. 

 

 

Kính gởi:  ở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

 Thực hiện Quyết định số 1303/Q -BNN-TC N ngày 13/4/2022 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, 

bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm đề nghị  ở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn kiến nghị UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 

sung thuộc lĩnh vực lâm nghiệp; cụ thể như sau: 

Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung: 

STT 
 ố hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC được 

thay thế 
Tên TTHC thay thế 

 ĩnh 

vực 

Cơ 

quan 

thực 

hiện 

1 3.000160 

Phân loại doanh 

nghiệp chế biến 

và xuất khẩu gỗ 

Thông tư số 

21/2021/TT-BNNPTNT 

ngày 29/12/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn 

Lâm 

nghiệp 

Chi 

cục 

Kiểm 

lâm 

Chi cục Kiểm lâm kính đề nghị  ở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

xem xét, giải quyết./. 

(Gởi kèm nội dun  cụ thể của thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sun ) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

-  ưu VT, HCTH (L). 

C   CỤC TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Đình Cƣờng 
 

   

  



NỘ  DUNG T Ủ TỤC  ÀN  C ÍN  

 

1.  ã thủ tục: 3.000160 

2. Số quyết định: 1303/Q -BNN-TCLN ngày 13/4/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

3. Tên thủ tục: phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ 

4. Cấp thực hiện: cấp tỉnh 

5.  oại thủ tục:  oại khác 

6.  ĩnh vực:  âm nghiệp 

7. Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: nộp hồ sơ 

Doanh nghiệp đăng ký phân loại thực hiện nộp hồ sơ bằng một trong hai 

hình thức sau: 

- Doanh nghiệp truy cập vào Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp trên 

trang thông tin điện tử www.kiemlam.org.vn để đăng ký theo hướng dẫn của Hệ 

thống thông tin phân loại doanh nghiệp. 

- Trường hợp doanh nghiệp không ứng dụng được Hệ thống thông tin phân 

loại doanh nghiệp thì gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc bưu 

điện 01 bộ hồ sơ đến Cơ quan Kiểm lâm cấp tỉnh hoặc  ở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn ở địa phương không có Cơ quan Kiểm lâm cấp tỉnh (sau đây gọi 

tắt là Cơ quan tiếp nhận). Cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm nhập thông tin vào Hệ 

thống thông tin phân loại doanh nghiệp. 

b) Bước 2: tiếp nhận, phân loại và xác minh thông tin 

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan tiếp 

nhận vào Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp; thông báo đến doanh nghiệp 

kết quả tiếp nhận đăng ký phân loại doanh nghiệp theo  ẫu số 02 Phụ lục I ban 

hành kèm theo Thông tư số 21/2021/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Trường hợp có nghi ngờ những thông tin do doanh nghiệp tự kê khai, cần 

xác minh làm rõ; trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả phân loại 

của Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp, Cơ quan tiếp nhận thông báo bằng 

văn bản cho doanh nghiệp theo  ẫu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 

số 21/2021/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, Cơ quan tiếp nhận 

phối hợp với cơ quan có liên quan tổ chức xác minh làm rõ tính chính xác của 

thông tin tự kê khai của doanh nghiệp; lập Biên bản xác minh theo  ẫu số 04 Phụ 

lục I ban hành kèm theo Thông tư số 21/2021/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2021 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và thông báo kết quả xác 

minh cho doanh nghiệp đó biết. 



c) Bước 3: Xếp loại doanh nghiệp 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp được Hệ thống 

thông tin phân loại doanh nghiệp tự động phân loại hoặc kể từ ngày kết thúc xác 

minh thông tin kê khai; nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định, Cơ quan 

tiếp nhận xếp loại doanh nghiệp đó vào doanh nghiệp Nhóm I trên Hệ thống thông 

tin phân loại doanh nghiệp. 

d) Bước 4: Thông báo kết quả phân loại cho doanh nghiệp 

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày xếp loại doanh nghiệp, Cơ quan 

tiếp nhận thông báo kết quả phân loại hoặc gửi thông báo kết quả cho doanh 

nghiệp theo  ẫu số 05 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 21/2021/TT-

BNNPTNT ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

(đối với trường hợp gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc bưu chính công 

ích).  

Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí là doanh 

nghiệp Nhóm I, phải thông báo và nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết.  

đ) Bước 5: Công bố kết quả 

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp được phân loại là 

doanh nghiệp nhóm I, Cục Kiểm lâm công bố kết quả phân loại doanh nghiệp trên 

trang thông tin điện tử www.kiemlam.org.vn. 

8. Cách thức thực hiện: 

 a) Trường hợp không phải xác minh: 06 ngày làm việc. 

 b) Trường hợp phải xác minh: 14 ngày làm việc. 

9. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: bao gồm 

- 01 bản chính  ề nghị phân loại doanh nghiệp theo  ẫu số 01 kèm theo 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 21/2021/TT-BNNPTNT ngày 

29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- 01 bản chính Bảng kê khai phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu 

gỗ theo  ẫu số 08 Phụ lục I kèm theo Nghị định 102/2020/N -CP ngày 

01/9/2020 của Chính phủ Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam. 

- 01 bản phô tô hoặc bản chụp Tài liệu chứng minh tuân thủ tiêu chí phân 

loại doanh nghiệp theo Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 21/2021/TT-

BNNPTNT ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn. 

- 01  ổ theo dõi nhập, xuất lâm sản đóng dấu treo theo  ẫu số 11 ban hành 

kèm theo Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc 

lâm sản. 

(Trường hợp đăng ký trực tuyến, doanh nghiệp đăng nhập vào Hệ thống 

phân loại doanh nghiệp kê khai thông tin theo hướng dẫn và scan, đính kèm tài 

liệu lên Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp làm căn cứ chứng minh tuân 



thủ tiêu chí; đối với  ổ theo dõi nhập, xuất lâm sản, doanh nghiệp chốt số liệu, ký, 

đóng dấu điện tử). 

10. Đối tƣợng thực hiện: Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài 

11. Cơ quan thực hiện: Chi cục Kiểm lâm 

12.  ết quả thực hiện: Thông báo kết quả phân loại doanh nghiệp, công bố 

kết quả trên trang thông tin điện tử www.kiemlam.org.vn đối với doanh nghiệp 

được phân loại Nhóm I. 

13. Căn cứ pháp lý: 

 - Nghị định số 102/2020/N -CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ quy định 

Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam. 

 - Thông tư số 21/2021/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và 

xuất khẩu gỗ. 

 - Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc 

lâm sản. 

14. Yêu cầu, điều kiện thực hiện: không. 

 

  



 ẫu số 01. Đề nghị phân loại doanh nghiệp 

 

CỘNG  OÀ XÃ  Ộ  C Ủ NG ĨA V ỆT NA  

Độc lập - Tự do -  ạnh phúc 

---------------  

.........., n ày.....thán .......năm....... 

ĐỀ NG Ị P  N  OẠ  DOAN  NG  ỆP 

Kính gửi
(1)

:.................................................................. 

 

A. ĐĂNG  Ý P  N  OẠ  DOAN  NG  ỆP 

Tôi là ( hi họ tên bằn  chữ in hoa):………………………………………..................... 

Chức danh: ...................................................................................................................... 

Tôi đại diện doanh nghiệp
(2)

 ......................., đăng ký phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất 

khẩu gỗ với các nội dung sau: 

1. Thông tin chung 

Tên doanh nghiệp:....………..………...……………................................................... 

 ã số doanh nghiệp
(3)
:……………….………………………..………...…................... 

 ịa chỉ
(4)
:…..……………………….………………………………………....................... 

 iện thoại liên hệ:.……...…………….……………………………..……....................... 

 ịa chỉ Email:………………………..... Website (nếu có):….………….…................... 

2. Quy mô hoạt động doanh nghiệp (đánh dấu X vào ô thích hợp) 

2.1. Doanh nghiệp không có chi nhánh/cơ sở chế biến gỗ :        □ 

2.2. Doanh nghiệp có chi nhánh/cơ sở chế biến gỗ:                    □ 

Bảng kê chi nhánh/cơ sở chế biến gỗ thuộc doanh nghiệp: 

TT Tên chi nhánh/cơ sở chế biến gỗ Địa chỉ 
(4)

 Các mặt hàng gỗ và 

sản phẩm gỗ chính 

Ghi chú 

1         

2         

3         

….         

B. CA   ẾT TU N T Ủ T ÊU C Í  P  N  OẠ  DOAN  NG  ỆP 

Doanh nghiệp cam kết đã tuân thủ đầy đủ những tiêu chí sau: 

1. Trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày đăng ký phân loại đã tuân thủ quy định của pháp luật 

về chế độ báo cáo theo quy định tại khoản 4  iều 27 Nghị định số 102/2020/N -CP và lưu giữ 

hồ sơ gốc theo quy định của pháp luật: □ 

2. Trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày đăng ký phân loại không vi phạm pháp luật đến mức 

phải xử lý theo quy định tại khoản 4  iều 13 Nghị định số 102/2020/N -CP: □ 

3. Trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày đăng ký phân loại không có tên trong danh sách công 

khai thông tin tổ chức, cá nhân kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế: □ 

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung tại bản đề 

nghị đăng ký phân loại doanh nghiệp này. 



Doanh nghiệp
(2)
............ đề nghị 

(1)
……..……. xem xét, phân loại doanh nghiệp./. 

  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

-  ưu:….. 

ĐẠ  D ỆN DOAN  NG  ỆP
(5)

 

(Ký, ghi rõ họ tên, đón  dấu) 

Ghi chú: 

(1) Tên Cơ quan tiếp nhận. (2) Tên doanh n hiệp. 

(3) Ghi theo mã số đăn  ký của doanh n hiệp. 

(4) Ghi r  số nhà, n ách, h m, n  , đ  n  phố tổ  óm ấp thôn   ã ph  n  th  trấn  

quận huyện th   ã thành phố thuộc t nh  t nh thành phố trực thuộc Trun   ơn  nơi có trụ sở của 

doanh n hiệp. 

(5) N   i đại diện hoặc n   i đ ợc ủy quyền theo quy đ nh của pháp luật. 

  

  



 ẫu số 08. Bảng kê khai phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ 

BẢNG  Ê   A  P  N  OẠ  DOAN  NG  ỆP 

C Ế B ẾN VÀ XUẤT   ẨU GỖ 

 

STT Nội dung kê khai 
Tự đánh giá 

Có Không 

I 
TU N T Ủ QUY ĐỊN  CỦA P ÁP  UẬT TRONG V ỆC T ÀN   ẬP VÀ  OẠT 

ĐỘNG CỦA DOAN  NG  ỆP 

1 Tuân thủ quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp phải có các loại tài liệu sau: 

a 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp không 

có vốn đầu tư nước ngoài) 
    

b 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài hoặc có yếu tố nước ngoài chiếm 51% vốn điều lệ hoặc 

doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất 

    

2 Tuân thủ quy định của pháp luật về môi trường phải có một trong các loại tài liệu sau: 

a 

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với cơ 

sở chế biến gỗ, dăm gỗ từ gỗ rừng tự nhiên có công suất từ 5.000 m
3
 

sản phẩm/năm trở lên 

    

b 
Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với cơ 

sở sản xuất ván ép có công suất từ 100.000 m
2
 sản phẩm/năm trở lên 

    

c 

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với cơ 

sở sản xuất đồ gỗ có tổng diện tích kho bãi, nhà xưởng từ 10.000 m
2
 

trở lên 

    

d 

Có kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất có công 

suất hay diện tích nhỏ hơn công suất hoặc diện tích của các cơ sở sản 

xuất quy định tại các điểm a, b, c nêu trên 

    

3 Tuân thủ quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy phải có tài liệu sau: 

  Phương án phòng cháy, chữa cháy theo quy định pháp luật     

4 Tuân thủ quy định của pháp luật về theo dõi nhập, xuất lâm sản phải có tài liệu sau: 

  
 ổ theo dõi nhập, xuất lâm sản được ghi chép đầy đủ theo đúng quy 

định pháp luật 
    

5 Tuân thủ quy định của pháp luật về thuế, lao động phải bảo đảm các tiêu chí sau: 

a 
Không có tên trong danh sách công khai thông tin tổ chức, cá nhân 

kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế 
    

b Có kế hoạch vệ sinh an toàn lao động theo quy định của pháp luật     

c Người lao động có tên trong danh sách bảng lương của doanh nghiệp     

d 
Niêm yết công khai thông tin về đóng bảo hiểm xã hội và y tế đối với 

người lao động theo quy định của  uật Bảo hiểm xã hội 
    

đ Người lao động là thành viên tổ chức Công đoàn của doanh nghiệp     

II TU N T Ủ QUY ĐỊN  CỦA P ÁP  UẬT VỀ NGUỒN GỐC GỖ  ỢP P ÁP 

1 
Tuân thủ quy định của pháp luật về hồ sơ khai thác gỗ đối với doanh nghiệp chế biến và 

xuất khẩu gỗ trực tiếp khai thác gỗ làm nguyên liệu chế biến 

a Chấp hành quy định về trình tự, thủ tục khai thác gỗ     

b Bảng kê gỗ theo quy định của pháp luật     

c Bản sao hồ sơ nguồn gốc gỗ khai thác     

2 
Tuân thủ quy định của pháp luật về hồ sơ gỗ sau xử lý tịch thu đối với doanh nghiệp chế 

biến và xuất khẩu gỗ sử dụng gỗ sau tịch thu làm nguyên liệu chế biến 

a Bảng kê gỗ theo quy định của pháp luật     

b Bản sao hồ sơ gỗ sau xử lý tịch thu     

3 Tuân thủ quy định của pháp luật về hồ sơ gỗ nhập khẩu đối với doanh nghiệp chế biến và 



xuất khẩu gỗ sử dụng gỗ nhập khẩu làm nguyên liệu chế biến 

a Bảng kê gỗ theo quy định của pháp luật     

b Bản sao hồ sơ gỗ nhập khẩu     

4 Tuân thủ quy định của pháp luật về hồ sơ trong quá trình mua bán, vận chuyển; chế biến 

a Bảng kê gỗ theo quy định của pháp luật     

b Bản sao hồ sơ nguồn gốc gỗ     

5 
Tuân thủ quy định của pháp luật về hồ sơ gỗ đối với doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu sử 

dụng gỗ nguyên liệu do doanh nghiệp tự trồng trên đất của doanh nghiệp 

a 
Tuân thủ với các quy định pháp luật về quyền sử dụng đất và quyền sử 

dụng rừng 
    

b Bản sao hồ sơ gỗ khai thác theo quy định của pháp luật     

  

  

……….., n ày.... thán ... năm ... 

DOAN  NG  ỆP  Ê   A  

(Ký tên, đón  dấu,  hi r  họ tên) 
(1)

 

Ghi chú: 
(1) Trường hợp tự kê khai bằng bảng giấy thì doanh nghiệp kê khai phải thực hiện nội dung này. 

  



 ẫu số 05: Thông báo kết quả phân loại/chuyển loại doanh nghiệp 

 

………………………… 

.............(1) .............. 

-------- 

CỘNG  ÒA XÃ  Ộ  C Ủ NG ĨA V ỆT NA  

Độc lập - Tự do -  ạnh phúc  

--------------- 
 ố:……/TB-….. .....(2)........., n ày……thán ...... năm ... 

  

THÔNG BÁO 

 ết quả phân loại/chuyển loại doanh nghiệp 

Kính gửi 
(3)

:........................................................ 

 

Căn cứ quy định tại Thông tư số…/2021/TT-BNNPTNT ngày ..../.../2021 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ; 

(1)
 ……………. thông báo kết quả phân loại đối với doanh nghiệp 

(3)
 ................ như sau: 

1. Doanh nghiệp …… đã được xếp loại doanh nghiệp Nhóm I kể từ ngày  …/……/…...  

Danh sách doanh nghiệp là doanh nghiệp Nhóm I được đăng trên trang thông tin điện tử: 

www.kiemlam.org.vn 

2. Doanh nghiệp ……….. không được xếp loại Nhóm I/chuyển loại sang doanh nghiệp Nhóm II 

kể từ ngày .................../........../.............; lý do 
(4)

: 

1....................................................................................................................................... 

2......................................................................................................................................... 

3. ...................................................................................................................................... 

4........................................................................................................................................ 

(1)
 ……………. trân trọng thông báo./. 

  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

-  ưu:….. 

Thủ trƣởng cơ quan 
(ký,  hi r  họ tên, đón  dấu) 

Ghi chú: Hệ thốn  thôn  tin ph n loại doanh n hiệp sẽ tự độn  thôn  báo tron  tr  n  hợp 

doanh n hiệp đăn  ký trực tuyến. 

(1) Tên Cơ quan tiếp nh n. 

(2)   a danh nơi trụ sở của Cơ quan tiếp nhận.  

(3) Tên doanh n hiệp. 

(4) Ghi r  lý do khôn  ph n loại Nhóm I chuyển loại san  doanh n hiệp Nhóm II, tiêu chí khôn  

bảo đảm theo quy đ nh. 

  

  



Phụ lục    

TÀI  IỆU CHỨNG  INH TU N THỦ TIÊU CHÍ PH N  OẠI DOANH NGHIỆP 

(Kèm theo Thôn  t  số:…… 2021 TT-BNPTNT ngày    thán  12 năm 2021 của Bộ tr ởn  Bộ 

Nôn  n hiệp và Phát triển nôn  thôn) 

STT T ÊU C Í P  N  OẠ  DOAN  NG  ỆP 

(Phụ lục    ban hành kèm theo Nghị định số 

102/2020/NĐ-CP) 

TÀ    ỆU C ỨNG   N  

I TU N T Ủ QUY ĐỊN  CỦA P ÁP  UẬT 

TRONG V ỆC T ÀN   ẬP VÀ  OẠT 

ĐỘNG CỦA DOAN  NG  ỆP 

  

1 Tuân thủ quy định của pháp luật về thành lập 

doanh nghiệp phải có các loại tài liệu sau: 

  

a Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với 

doanh nghiệp không có vốn đầu tư nước ngoài). 

Giấy chứng nhận đăng ký đăng ký 

doanh nghiệp. 

b Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc có yếu tố 

nước ngoài chiếm 51% vốn điều lệ hoặc doanh 

nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế 

xuất. 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

2 Tuân thủ quy định của pháp luật về môi trường 

phải có một trong các loại tài liệu sau: 

  

a Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường đối với cơ sở chế biến gỗ, dăm gỗ từ 

gỗ rừng tự nhiên có công suất từ 5.000 m
3
 sản 

phẩm/năm trở lên. 

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường theo quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường. 

b Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường đối với cơ sở sản xuất ván ép có công 

suất từ 100.000 m
2
 sản phẩm/năm trở lên. 

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường theo quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường. 

c Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường đối với cơ sở sản xuất đồ gỗ có tổng 

diện tích kho bãi, nhà xưởng từ 10.000 m
2
 trở lên. 

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường theo quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường. 

d Có kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các cơ sở 

sản xuất có công suất hay diện tích nhỏ hơn công 

suất hoặc diện tích của các cơ sở sản xuất quy 

định tại các điểm a, b, c nêu trên. 

Giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi 

trường theo quy định của pháp luật 

về bảo vệ môi trường. 

3 Tuân thủ quy định của pháp luật về phòng cháy, 

chữa cháy phải có tài liệu sau: 

  

- Phương án phòng cháy, chữa cháy theo quy định 

pháp luật. 

Tài liệu chứng minh tuân thủ quy 

định về phòng cháy và chữa cháy 

đang có hiệu lực thi hành theo quy 

định của pháp luật về phòng cháy, 

chữa cháy. 

4 Tuân thủ quy định của pháp luật về theo dõi nhập, 

xuất lâm sản phải có tài liệu sau: 

  

-  ổ theo dõi nhập, xuất lâm sản được ghi chép đầy 

đủ theo đúng quy định pháp luật. 

 ổ theo dõi nhập, xuất lâm sản theo 

quy định của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về 



quản lý truy xuất nguồn gốc lâm 

sản trong thời hạn 12 tháng tính đến 

ngày đăng ký phân loại doanh 

nghiệp. 

5 Tuân thủ quy định của pháp luật về thuế, lao động 

phải bảo đảm các tiêu chí sau: 

  

a Không có tên trong danh sách công khai thông tin 

tổ chức, cá nhân kinh doanh có dấu hiệu vi phạm 

pháp luật về thuế. 

Tài liệu theo  ẫu số 01 Phụ lục I 

ban hành kèm theo Thông tư này 

b Có kế hoạch vệ sinh an toàn lao động theo quy 

định của pháp luật. 

Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động 

đang có hiệu lực thi hành theo quy 

định của pháp luật về an toàn, vệ 

sinh lao động trong năm đăng ký 

phân loại. 

c Người lao động có tên trong danh sách bảng 

lương của doanh nghiệp. 

Danh sách người lao động kèm theo 

mã số Bảo hiểm xã hội của doanh 

nghiệp từng tháng trong 12 tháng 

liên tiếp tính đến ngày đăng ký 

phân loại. 

d Niêm yết công khai thông tin về đóng bảo hiểm 

xã hội và y tế đối với người lao động theo quy 

định của  uật Bảo hiểm xã hội. 

Bản chụp niêm yết công khai thông 

tin về việc đóng bảo hiểm xã hội và 

y tế đối với người lao động theo 

quy định của  uật Bảo hiểm xã hội 

trong năm đăng ký phân loại. 

đ Người lao động là thành viên tổ chức Công đoàn 

của doanh nghiệp. 

Quyết định thành lập tổ chức công 

đoàn của doanh nghiệp đang có 

hiệu lực thi hành hoặc danh sách 

người lao động là thành viên tổ 

chức công đoàn của doanh nghiệp 

theo quy định của pháp luật về 

Công đoàn trong năm đăng ký phân 

loại. 

II TU N T Ủ QUY ĐỊN  CỦA P ÁP  UẬT 

VỀ NGUỒN GỐC GỖ  ỢP P ÁP 

  

1 Tuân thủ quy định của pháp luật về hồ sơ khai 

thác gỗ đối với doanh nghiệp chế biến và xuất 

khẩu gỗ trực tiếp khai thác gỗ làm nguyên liệu 

chế biến: 

Bảng tổng hợp hồ sơ gỗ khai thác 

theo  ẫu số 06 Phụ lục I ban hành 

kèm theo Thông tư này. 

a Chấp hành quy định về trình tự, thủ tục khai thác 

gỗ. 

b Bảng kê gỗ theo quy định của pháp luật. 

c Bản sao hồ sơ nguồn gốc gỗ khai thác.   

2 Tuân thủ quy định của pháp luật về hồ sơ gỗ sau 

xử lý tịch thu đối với doanh nghiệp chế biến và 

xuất khẩu gỗ sử dụng gỗ sau tịch thu làm nguyên 

liệu chế biến: 

Bảng tổng hợp hồ sơ gỗ sau xử lý 

tịch thu theo  ẫu số 06 Phụ lục I 

ban hành kèm theo Thông tư này. 

a Bảng kê gỗ theo quy định của pháp luật. 

b Bản sao hồ sơ gỗ sau xử lý tịch thu. 

3 Tuân thủ quy định của pháp luật về hồ sơ gỗ nhập 

khẩu đối với doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu 

Bảng tổng hợp hồ sơ hồ sơ gỗ nhập 

khẩu theo  ẫu số 06 Phụ lục I ban 



gỗ sử dụng gỗ nhập khẩu làm nguyên liệu chế 

biến: 

hành kèm theo Thông tư này. 

a Bảng kê gỗ theo quy định của pháp luật. 

b Bản sao hồ sơ gỗ nhập khẩu. 

4 Tuân thủ quy định của pháp luật về hồ sơ trong 

quá trình mua bán, vận chuyển; chế biến: 

Bảng tổng hợp hồ sơ gỗ trong quá 

trình mua bán, vận chuyển; chế 

biến theo  ẫu số 06 Phụ lục I ban 

hành kèm theo Thông tư này. 
a Bảng kê gỗ theo quy định của pháp luật. 

b Bản sao hồ sơ nguồn gốc gỗ. 

5 Tuân thủ quy định của pháp luật về hồ sơ gỗ đối 

với doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu sử dụng 

gỗ nguyên liệu do doanh nghiệp tự trồng trên đất 

của doanh nghiệp: 

  

a Tuân thủ với các quy định pháp luật về quyền sử 

dụng đất và quyền sử dụng rừng. 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

và quyền sử dụng rừng theo quy 

định của pháp luật về đất đai và lâm 

nghiệp. 

b Bản sao hồ sơ gỗ khai thác theo quy định của 

pháp luật. 

Bảng tổng hợp hồ sơ gỗ khai thác 

theo  ẫu số 06 Phụ lục I ban hành 

kèm theo Thông tư này. 

Ghi chú: 

1. Tài liệu theo Mẫu số 01 và bản  tổn  hợp h  sơ theo Mẫu số 06 Phụ lục I ban hành kèm theo 

Thôn  t  này là bản chính  các tài liệu khác là bản phô tô hoặc bản chụp. Tr  n  hợp đăn  ký 

trực tuyến, doanh n hiệp n hiệp scan, đính kèm lên Hệ thốn  thôn  tin ph n loại doanh n hiệp 

làm căn cứ chứn  minh tu n thủ tiêu chí. 

2. Sổ nhập,  uất l m sản đón  dấu treo của doanh n hiệp khi nộp trực tiếp  tr  n  hợp nộp 

trực tuyến theo quy đ nh tại khoản 1  iều 4 Thôn  t  này thì doanh n hiệp chốt số liệu, ký, 

đón  dấu điện tử. 

  



 ẫu số 11. Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản 

TÊN  ƠN VỊ  ẬP  Ổ…………. 

…………………………………….. 

------- 

CỘNG  ÒA XÃ  Ộ  C Ủ NG ĨA V ỆT NA  

Độc lập - Tự do -  ạnh phúc  

--------------- 

  Số sổ: …   Năm lập: … 

  

SỔ T EO DÕ  N ẬP, XUẤT     SẢN 

Lâm 

sản 

có 

đầu 

kỳ 

(1) 

 âm sản nhập trong kỳ  âm sản xuất ra trong kỳ 

Lâm 

sản 

tồn 

cuối 

kỳ 
(2)

 

Ghi 

chú 
         

Ngày 

tháng 

năm 

Tên lâm sản 

Số 

hiệu, 

nhãn 

đánh 

dấu 

Đơn 

vị 

tính 

 hối lƣợng 

hoặc trọng 

lƣợng 

 ồ 

sơ 

kèm 

theo 

lâm 

sản 

nhập 

Ngày 

tháng 

năm 

Số 

bảng 

kê 

lâm 

sản 

xuất 

ra 

 hối 

lƣợng, 

trọng 

lƣợng 

 ồ 

sơ 

xuất 

lâm 

sản 

kèm 

theo 

Ƣớc 

tính 

nguyên 

liệu 

tiêu 

hao 

(nếu 

có) 

           

Tên 

thông 

thƣờng 

Tôn 

khoa 

học 

  

Loài 

nguy 

cấp, 

quý, 

hiếm; 

 ẫu 

số 

CITES 

Loài 

thông 

thƣờng 

                 

A B C D E G H I J K L M N O P Q          

01                                        

02                                        

…                                        

  

C Ủ ĐƠN VỊ  ẬP SỔ 
(3)

 

 

NGƢỜ  G   SỔ 
(3)

 

Ghi chú: (1) Ghi khối lượng, trọng lượng của lâm sản có ở đầu kỳ theo dõi; 

(2) Ghi khối lượng, trọng lượng của lâm sản có ở cuối kỳ theo dõi; 

(3) Ngày cuối của tháng, của năm: ghi tổng hợp số lượng, khối lượng từng loại lâm sản nhập, 

xuất, tồn kho trong tháng, trong năm và người ghi sổ, chủ đơn vị lập sổ ký xác nhận. Trường 

hợp theo dõi bằng sổ điện tử thì in trang tổng hợp để ký xác nhận. Chủ lâm sản lưu để theo dõi, 

quản lý 
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